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KẾ HOẠCH
Triển khai công tác Tiêm chủng mở rộng năm 2018 của tỉnh Phú Thọ


Thực hiện Quyết định số 2112/QĐ-BYT, ngày 30/3/2018 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động bằng nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 của Dự án tiêm chủng mở rộng (TCMR) thuộc chương trình mục tiêu Y tế - Dân số. 

Sau khi xem xét, đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 874/TTr-SYT ngày 11/6/2018,/Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành kế hoạch triển khai công tác TCMR năm 2018 trên địa bàn tỉnh như sau:
Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2017
I. ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TÁC TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG NĂM 2017 TẠI TỈNH PHÚ THỌ 

Phú Thọ là tỉnh miền núi thuộc vùng Tây Bắc, có 13 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 01 thành phố, 01 thị xã và 11 huyện được chia thành 277 đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn, trong đó có 41 xã miền núi khó khăn theo Quyết định số 900/QĐ-TTg, ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ. 

Dân số của tỉnh là 1.510.764 người, trong đó số trẻ dưới 1 tuổi là 27.906; 

Hệ thống y tế tham gia công tác TCMR của tỉnh Phú Thọ gồm: Trung tâm y tế dự phòng tỉnh; 01 bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh; 01 bệnh viện đa khoa khu vực thị xã Phú Thọ; 01 bệnh viện đa khoa tư nhân (bệnh viện đa khoa tư nhân Hùng Vương); 02 bệnh viện ngành (bệnh viện Xây dựng Việt Trì, bệnh viện Công an tỉnh); 11 Trung tâm y tế (2 chức năng); 02 Trung tâm y tế 01 chức năng và 277 Trạm y tế xã, phường, thị trấn.

Tổng số điểm tiêm chủng thường xuyên trên địa bàn tỉnh: 312. Trong đó, 19 điểm chủng dịch vụ; 15 điểm tiêm tại 11 TTYT hai chức năng, 4 bệnh viện đa khoa và bệnh viện ngành (triển khai tiêm vắc xin Viêm gan B sơ sinh) và 278 điểm tiêm thuộc 277 xã, phường, thị trấn và Bệnh xá Z121 (tiêm chủng vắc xin chương trình TCMR hàng tháng). Tổng số cán bộ các tuyến tham gia công tác TCMR của tỉnh Phú Thọ là 1.520 cán bộ, trong đó tuyến tỉnh/huyện là 138 người, tuyến xã/phường/thị trấn là 1.382 người. 100% cán bộ tham gia công tác TCMR đều được tập huấn an toàn tiêm chủng. 
Trong năm 2017, công tác TCMR trên địa bàn tỉnh được tổ chức triển khai nghiêm túc theo đúng hướng dẫn Bộ Y tế, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Sở Y tế Phú Thọ. Các chỉ tiêu tiêm chủng đều đạt và vượt kế hoạch, đảm bảo tốt công tác tiêm chủng.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU CHUYÊN MÔN NĂM 2017
1. Công tác chỉ đạo

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế, để tăng cường hiệu quả phòng chống dịch bệnh một cách chủ động, công tác chỉ đạo về TCMR luôn được chú trọng quan tâm: UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 1712/KH-UBND, ngày 28/4/2017 về triển khai công tác TCMR năm 2017 của tỉnh Phú Thọ; văn bản số 32/UBND-KGVX, ngày 05/1/2017 của UBND về việc nghiên cứu tiếp nhận và triển khai áp dụng phần mềm quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia; văn bản số 1457/UBND-KGVX, ngày 17/4/2017 về việc tiếp nhận và triển khai áp dụng Hệ thống phần mềm quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia của UBND tỉnh Phú Thọ; văn bản số 2538/UBND-KGVX, ngày 15/8/2017 về việc triển khai nghiên cứu đánh giá tồn lưu miễn dịch với vi rút bại liệt tuýp 2 ở trẻ 1-18 tháng tuổi. Căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan liên quan, UBND tỉnh kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ngành, UBND các địa phương tổ chức thực hiện.

Tại các địa phương, căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Y tế, công tác chỉ đạo tiêm chủng trên địa bàn tỉnh được quan tâm sát sao, quyết liệt. Các hoạt động TCMR và hoạt động tiêm chủng dịch vụ được triển khai song song và đạt kết quả tốt.

2. Kết quả tiêm chủng  


2.1. Kết quả tiêm chủng thường xuyên 


Năm 2017, tỷ lệ trẻ em dưới 01 tuổi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiêm chủng đầy đủ đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra với 99,54%. 100% huyện, thị, thành có tỷ lệ TCMR đầy đủ đạt trên 99%. 100%  xã, phường, thị trấn đạt tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ năm 2017 đạt trên 95%. Đặc biệt, năm 2017, Phú Thọ tiếp tục duy trì tỷ lệ trẻ sau sinh được tiêm vắc xin VGB ≤24 giờ sau sinh đạt 89,03%.


Trong năm, toàn tỉnh đã thực hiện tiêm vắc xin UV2+ cho phụ nữ có thai đạt tỷ lệ 98,4%, kết quả tương đương năm 2016; Tiêm UV2+ cho phụ nữ tuổi sinh đẻ đạt tỷ lệ 99,3%, vượt chỉ tiêu giao. Tổ chức tiêm nhắc lại vắc xin DPT đạt 97,2% giảm 1% so với cùng kỳ năm 2016, tiêm vắc xin Sởi – Rubella đạt 97,5% giảm 1% so với cùng kỳ năm 2016 (do thiếu nguồn vắc xin Trung ương từ tháng 11/2017), tiêm vắc xin Viêm não Nhật Bản (VNNB-B) mũi 2 đạt 98,1% tương đương so với cùng kỳ năm 2016, mũi 3 đạt 98,8% tương đương kết quả năm 2016.

2.2. Thực hiện các chỉ tiêu giám sát trong chương trình TCMR.


2.2.1. Duy trì  thành quả thanh toán bệnh Bại Liệt


Trong năm, toàn tỉnh giám sát được 07 ca Liệt mềm cấp. Không phát hiện bại liệt do vi rút hoang dại, đạt tỉ lệ 1,6/100.000 trẻ dưới 15 tuổi; đạt chỉ tiêu chương trình giao. 

2.2.2. Duy trì thành quả loại trừ uốn ván sơ sinh: Trong năm 2017, toàn tỉnh giám sát được 43 ca chết sơ sinh. Tất cả các ca chết sơ sinh đều được điều tra và không có trường hợp nào do uốn ván sơ sinh.

2.2.3. Sốt phát ban nghi sởi/rubella: Năm 2017, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 28 trường hợp sốt phát ban nghi sởi rải rác tại các huyện: Việt Trì (03), Lâm Thao (03), Phù Ninh (02), Thị xã Phú Thọ (03), Đoan Hùng (02), Thanh Ba (02), Hạ Hòa (02), Cẩm Khê (02), Thanh Thủy (02), Thanh Sơn (01), Tân Sơn (03), Yên Lập (02), Tam Nông (01). Toàn bộ các trường hợp trên đều được lấy mẫu xét nghiệm theo quy định, kết quả đều âm tính với sởi/rubella.
2.3. Giám sát phản ứng nặng sau tiêm chủng


Trong năm 2017, trên toàn tỉnh ghi nhận 01 ca tai biến sau tiêm chủng, thông tin ca phản ứng cụ thể như sau: Cháu Phùng Hà Thương; sinh ngày 05/02/2016; tử vong sau tiêm vắc xin VNNB-B mũi 1 (36 giờ sau tiêm). 


Trường hợp trên đã được điều tra theo đúng quy định. Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã tổ chức họp hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá tai biến trong quá trình sử dụng vắc xin, sinh phẩm. Qua đó, Hội đồng tư vấn kết luận quy trình tiếp nhận, lưu trữ bảo quản vắc xin từ tuyến tỉnh tới tuyến xã được thực hiện tốt, tuân thủ nghiêm các quy định và hướng dẫn, không làm ảnh hưởng đến vắc xin mà tỉnh đã tiếp nhận từ Dự án TCMR Quốc gia; Quy trình thực hành tiêm chủng tại các điểm tiêm chủng trên được tuân thủ nghiêm ngặt quy định tại Thông tư số 12/2014/TT-BYT của Bộ Y tế. Đồng thời kết luận trường hợp này: “Tử vong không rõ nguyên nhân, loại trừ nguyên nhân do chất lượng vắc xin và thực hiện quy trình tiêm chủng”. 

2.4. Hội thảo, tập huấn, đào tạo: 

Trong năm 2017, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức 19 lớp tập huấn đào tạo mới và đào tạo lại cấp chứng chỉ cho 518 cán bộ y tế tham gia công tác tiêm chủng tuyến huyện xã và các điểm tiêm chủng trên địa bàn; 01 lớp tập huấn hướng dẫn giám sát phòng chống bệnh VNNB-B; 22 lớp triển khai hệ thống quản lý tiêm chủng Quốc gia cho 616 cán bộ các điểm tiêm tham gia công tác tiêm chủng tại các tuyến; đồng thời cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Trung ương tổ chức. Liên tục cập nhật kiến thức về vắc xin và các chỉ số thống kê trong TCMR cho cán bộ y tế các tuyến.
2.5. Kiểm tra giám sát


Công tác giám sát hỗ trợ chuyên môn tuyến trên đối với tuyến dưới và đối với hệ thống bệnh viện được duy trì. Căn cứ kết quả giám sát, Sở Y tế đã có các hội nghị giao ban định kỳ rút kinh nghiệm cho các đơn vị y tế triển khai tốt công tác TCMR đảm bảo an toàn tiêm chủng.
2.6. Công tác truyền thông

Công tác tuyên truyền được duy trì và triển khai dưới nhiều hình thức: Truyền thông đại chúng, Báo Phú Thọ, đài truyền thanh xã/phường/thị trấn, tổ chức diễu hành,... Trong năm 2017, đã phát trên Đài phát thanh các tuyến về nội dung TCMR với tổng số 49.860 lượt.

2.7. Triển khai hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng Quốc Gia
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, UBND tỉnh Phú Thọ đã giao Sở Y tế xây dựng kế hoạch và chủ trì tổ chức triển khai thực hiện.
Từ ngày 01/06/2017, 100% điểm tiêm chủng tại Trạm y tế, Bệnh viện, các điểm tiêm dịch vụ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã triển khai báo cáo trên hệ thống thông tin tiêm chủng Quốc gia và nghiêm túc thực hiện theo các quy định của Bộ Y tế.


3. Thuận lợi, khó khăn trong công tác TCMR năm 2017
3.1. Thuận lợi: 
Công tác TCMR của tỉnh Phú Thọ năm 2017 luôn nhận được sự chỉ đạo, hướng dẫn sát sao của Bộ Y tế và các cơ quan liên quan thuộc Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương,…) sự vào cuộc tích cực của cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp và sự ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân.

Sự phối hợp trong tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ công tác TCMR giữa Sở Y tế với UBND các huyện, thị, thành và các Sở, Ngành liên quan được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ và hiệu quả hơn.
3.2. Khó khăn

Địa bàn triển khai rộng (277 xã, phường, thị trấn), giao thông đi lại tại một số huyện khó khăn, thu nhập của nhân dân thấp, nhận thức không đồng đều. 
Đội ngũ làm công tác TCMR thiếu, thực hiện kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác, cán bộ tham gia công tác TCMR 3 năm cần đào tạo lại cấp chứng chỉ an toàn tiêm chủng.

Một số thông tin về tai biến sau tiêm chủng gây lo ngại cho nhân dân cũng như cán bộ y tế. Cán bộ chuyên trách TCMR tuyến huyện không có phụ cấp; Chịu áp lực lớn trong vấn đề phản ứng sau tiêm do vậy có tâm lý lo ngại không muốn tham gia công tác TCMR.
Trình độ tin học và hiểu biết về công nghệ thông tin còn hạn chế, thiết bị tin học nhiều địa phương đã cũ, xuống cấp, hỏng hóc gây khó khăn khi áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý tiêm chủng.

Hệ thống dây chuyền lạnh bảo quản vắc xin được trang bị đã lâu, hỏng hóc và thay thế phụ tùng ảnh hưởng đến công tác bảo quản vắc xin. Việc cung cấp vắc xin, vật tư tiêm chủng chưa kịp thời gây khó khăn cho tổ chức tiêm chủng. Một số đơn vị dự trù chưa sát số lượng vắc xin, vật tư tiêm chủng dẫn đến tình trạng thừa hoặc thiếu vắc xin trong đợt tiêm chủng thường xuyên.
Kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước bị cắt giảm nhiều, chưa đáp ứng đủ nhu cầu, nguồn kinh phí bổ sung của địa phương còn hạn chế.
Phần thứ hai

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2018
I. CÁC MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TCMR NĂM 2018
1. Mục tiêu

1.1. Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin
Duy trì tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin cho trẻ dưới 1 tuổi đạt trên 99,5%.

Duy trì  tỷ lệ tiêm đầy đủ vắc xin phòng uốn ván trên 98% cho phụ nữ có thai.

Đảm bảo trên 90% trẻ dưới 1 tuổi được tiêm viên gan B trong vòng 24 giờ đầu sau sinh.

Đảm bảo trên 95% trẻ từ 18 đến 24 tháng tuổi được tiêm Sởi-Rubella và DPT mũi 4.

Duy trì tỷ lệ trẻ em từ 1 – 2 tuổi được tiêm phòng vắc xin VNNB-B mũi 1,2 và VNNB-B mũi 3 đạt trên 98%.

1.2. Tỷ lệ mắc bệnh truyền nhiễm trẻ em

100% số huyện đạt tiêu chuẩn loại trừ uốn ván sơ sinh. 

Giảm tỷ lệ mắc các bệnh truyền nhiễm trong TCMR.

1.3. Tăng cường hệ thống giám sát bệnh thuộc TCMR

Tăng cường giám sát lồng ghép Bại liệt – Uốn ván sơ sinh – Sởi/Rubella tại tất cả các tuyến, đặc biệt sự phối hợp giữa các Trung tâm Y tế tuyến huyện và bệnh viện/phòng khám tư nhân. Đảm bảo giám sát bại liệt đạt 1/100.000 trẻ < 15 tuổi/năm; Giám sát chết sơ sinh đạt 5/1.000 trẻ đẻ ra sống. Tỷ lệ phát hiện ca nghi sởi/rubella  ≥ 2/100.000 dân.

Đẩy mạnh giám sát sởi/rubella tích cực tại tất cả các huyện/thành/thị. Toàn bộ các trường hợp nghi sởi/rubella phải được điều tra theo mẫu quy định và lấy mẫu huyết thanh để làm chẩn đoán xác định.


2. Chỉ tiêu tiêm chủng năm 2018
2.1. Tỷ lệ tiêm chủng

	Chỉ tiêu chuyên môn
	Kết quả 2017
	Kế hoạch 2018

	Tỷ lệ tiêm chủng
	%
	Số huyện đạt ≥95%
	%
	Số huyện đạt ≥95%

	BCG
	98
	12/13
	99
	13/13

	DPT1 (Quinvaxem)
	99,9
	13/13
	99,9
	13/13

	DPT3 (Quinvaxem)
	99
	12/13
	≥99,5
	13/13

	OPV1
	99,9
	13/13
	99,9
	13/13

	OPV3
	98
	12/13
	≥99,5
	13/13

	VGB sơ sinh≤24h
	89
	
	≥90
	13/13

	VGB 3
	99
	12/13
	≥99,5
	13/13

	Sởi
	99,6
	13/13
	≥99,5
	13/13

	Tiêm chủng đầy đủ cho trẻ    < 1 tuổi  
	99,54
	13/13
	≥ 99,5
	13/13

	Tiêm vắc xin Sởi-Rubella
	97,5
	12/13
	≥98
	13/13

	Tiêm vắc xin VNNB 2,3
	98,1
	13/13
	≥98
	13/13

	Tỷ lệ trẻ được tiêm DPT4
	97,2
	13/13
	≥98
	13/13

	PNCT tiêm UV2+
	98,4
	12/13
	≥ 98
	13/13


2.2. Giảm tỷ lệ mắc bệnh và giám sát bệnh TCMR
	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Năm 2018

	1
	Không có ca bại liệt hoang dại
	Ca
	0

	2
	Huyện duy trì LT uốn ván sơ sinh (UVSS)
	% huyện
	100

	3
	Giám sát liệt mềm cấp (LMC)
	1/100.000 trẻ <15t
	≥ 1 (≈ 4 ca)

	4
	Lấy mẫu phân LMC đúng qui định
	%
	80

	5
	Giám sát chết sơ sinh
	1/1.000 trẻ đẻ sống
	≥ 5 (≈ 143ca)

	6
	Điều tra UVSS
	%
	100

	7
	Tỷ lệ phát hiện ca nghi sởi
	≥ 2/100.000 dân

(quy mô huyện)
	≥ 2 (≈ 28 ca)

	8
	Tỷ lệ ca nghi sởi được điều tra, lấy mẫu đúng quy định
	%
	≥ 80

	9
	Tỷ lệ mắc bạch hầu
	1/100.000 dân
	0

	10
	Tỷ lệ mắc ho gà
	1/100.000 dân
	0

	11
	Tỷ lệ mắc sởi
	1/100.000 dân
	< 1



II. GIẢI PHÁP

1. Công tác chỉ đạo điều hành


Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Y tế, Cục Y tế Dự phòng, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, ngành y tế tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai công tác TCMR; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị y tế triển khai tốt các hoạt động TCMR năm 2018 của tỉnh.


Thực hiện nghiêm túc Nghị định 104/2016/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ngày 01/07/2016 về việc quy định về hoạt động tiêm chủng, và các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để cập nhập những văn bản và hướng dẫn mới về công tác tiêm chủng.

Thực hiện nghiêm túc Công văn số 9145/BYT-DP, ngày 28/12/2016 của Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng phần mềm quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia; Văn bản số 1457/UBND-KGVX, ngày 17/4/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc tiếp nhận và triển khai áp dụng Hệ thống phần mềm quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia.


2. Duy trì và nâng cao năng lực mạng lưới TCMR từ tỉnh tới cơ sở

Rà soát hệ thống cán bộ làm công tác TCMR chưa được tập huấn cấp chứng chỉ an toàn tiêm chủng và cán bộ đã có chứng chỉ trên 3 năm để được đào tạo, cấp mới, cấp lại Chứng chỉ an toàn tiêm chủng.


Tăng cường đào tạo mới, đào tạo lại, đào tạo bằng hình thức cầm tay chỉ việc cho cán bộ y tế tuyến huyện/xã về kiến thức, kỹ năng trong triển khai công tác TCMR.


Đề xuất kế hoạch tổ chức đào tạo, tập huấn TCMR năm 2018 từ 15-20 lớp: 02 lớp cho cán bộ TTYT dự phòng tỉnh, TTYT huyện về các nội dung TCMR; 13 lớp cho cán bộ y tế tuyến xã, phường. Từ 7-10 lớp tập huấn cấp Chứng chỉ an toàn tiêm chủng cho cán bộ thực hiện công tác TCMR.

Tiếp tục áp dụng Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia trong quản lý công tác TCMR.


Tham dự các lớp tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ do Trung ương tổ chức.


3. Duy trì tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi đạt tỷ lệ cao


Duy trì hình thức TCMR thường xuyên trên địa bàn toàn tỉnh, kết hợp tổ chức các chiến dịch tiêm chủng theo hướng dẫn của Chương trình tiêm chủng Quốc gia.

Thực hiện đồng bộ, có chất lượng các nội dung hoạt động khác của Chương trình như tập huấn chuyên môn cho cán bộ y tế, truyền thông, giáo dục cộng đồng, an toàn tiêm chủng, cung ứng đầy đủ vắc xin và vật tư tiêm chủng, hỗ trợ vùng khó khăn…. thường xuyên duy trì tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ ở mức cao trên 99%.

Triển khai vắc xin VNNBB: đối tượng trẻ từ 1-2 tuổi tiêm VNNB1, 2 và tiêm VNNB mũi 3 đạt trên 98%.

Triển khai tiêm nhắc lại vắc xin Sởi-Rubella và DPT4 cho trẻ đủ 18 tháng tuổi trong buổi tiêm chủng thường xuyên hàng tháng đạt > 95%.


Đẩy mạnh triển khai tiêm vắc xin Viêm gan B cho trẻ trong vòng 24 giờ đầu sau sinh tại các cơ sở có sinh đảm bảo đạt trên 90%.

4. Tăng cường hệ thống giám sát các bệnh bại liệt, uốn ván sơ sinh, sởi và các bệnh khác trong TCMR

4.1. Giám sát Liệt mềm cấp/nghi bại liệt


Thực hiện điều tra giám sát theo Quyết định số 5142/QĐ-BYT, ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế về hướng dẫn giám sát phòng chống bệnh bại liệt.


Phát hiện các ca liệt mềm cấp đạt tỉ lệ 1/100.000 trẻ dưới 15 tuổi. Các ca liệt mềm cấp phải được phát hiện trong vòng 7 ngày kể từ khi bị liệt. Thực hiện giám sát tích cực hàng tuần tại các cơ sở y tế (khoa lây, khoa thần kinh, trung tâm vật lý trị liệu…) để phát hiện những ca liệt mềm cấp.


 Yêu cầu chỉ số giám sát ca bệnh: Các ca liệt mềm cấp cần được điều tra trong vòng 48 giờ kể từ khi bị liệt theo mẫu “phiếu điều tra liệt mềm cấp/ bại liệt”. Các ca bệnh cần lấy 02 mẫu phân càng sớm càng tốt theo đúng tiêu chuẩn. Đảm bảo trên 80% số trường hợp liệt mềm cấp được điều tra và lấy đủ 2 mẫu phân theo đúng quy định. Thường xuyên giám sát tích cực liệt mềm cấp tại bệnh viện các tuyến.

4.2. Tăng cường giám sát uốn ván sơ sinh


Tăng cường công tác giám sát chết sơ sinh, uốn ván sơ sinh đảm bảo tỷ lệ giám sát chết sơ sinh ≥ 5/1.000 trẻ đẻ ra sống.


100% trường hợp nghi uốn ván sơ sinh được điều tra theo phiếu, lồng ghép giám sát tích cực chết sơ sinh tại bệnh viện với giám sát liệt mềm cấp, sởi và các bệnh khác trong TCMR.


4.3. Tăng cường giám sát sởi

Tăng cường giám sát phát hiện các trường hợp nghi sởi: đạt tỷ lệ phát hiện ≥ 2/100.000 dân, tỷ lệ trường hợp nghi sởi được điều tra và lấy mẫu huyết thanh, vận chuyển đến phòng thí nghiệm theo đúng quy định đạt trên 80%.


Giám sát tích cực trường hợp nghi sởi tại các bệnh viện, phòng khám trên địa bàn.

5. Đẩy mạnh truyền thông, giáo dục sức khỏe


Duy trì thường xuyên các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phát sóng, đăng tải thông điệp, tin bài, phóng sự về lợi ích của tiêm chủng, cách phát hiện, theo dõi, xử trí một số phản ứng sau tiêm chủng trên Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ, Cổng thông tin điện tử tỉnh, website Sở Y tế Phú Thọ....
Cung cấp tài liệu truyền thông tới các cơ sở y tế. Tăng cường truyền thông lồng ghép vào hoạt động của mạng lưới y tế thôn bản, cộng tác viên dân số, tuyên truyền viên các ngành, đoàn thể (nông dân, phụ nữ, thanh niên…).


Tổ chức chiến dịch truyền thông (Tuần lễ tiêm chủng) trong đó tập trung tăng tần suất, thời lượng phát sóng và đăng tải các thông điệp, phóng sự…trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức mít tinh diễu hành, hội nghị, hội thảo, các buổi truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, hướng tới các huyện/xã vùng có nguy cơ cao.


6. Duy trì thành quả loại trừ uốn ván sơ sinh


Duy trì tỷ lệ tiêm vắc xin uốn ván (UV2+) cho phụ nữ có thai trên toàn tỉnh đạt trên 98%.


Tăng cường công tác giám sát chết sơ sinh, nghi uốn ván sơ sinh; tiến hành phân tích các trường hợp uốn ván sơ sinh để đưa ra các hoạt động hỗ trợ kịp thời thích hợp đối với từng trường hợp.

7. Triển khai các hoạt động tiến tới mục tiêu loại trừ bệnh sởi.


Duy trì hoạt động tiêm chủng thường xuyên 2 mũi vắc xin sởi cho trẻ 9 tháng và tiêm nhắc lại Sởi-Rubella cho đối tượng 18 tháng tuổi đạt tỷ lệ trên 95%.


Tăng cường chất lượng công tác giám sát sởi, phát hiện sớm các ca nghi sởi, lấy đủ mẫu huyết thanh gửi về phòng xét nghiệm để chấn đoán sớm. Thực hiện đáp ứng kịp thời khi xảy ra dịch bệnh, hạn chế dịch lan rộng.

8. Bảo đảm an toàn trong tiêm chủng


Tập huấn, giám sát, đánh giá việc thực hiện các quy định của Chính phủ tại Nghị định 103/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 quy định về hoạt động tiêm chủng; của Bộ Y tế tại Thông tư 12/2014/TT-BYT, ngày 20/3/2014 về hướng dẫn quản lý vắc xin trong tiêm chủng; Quyết định số 1730/QĐ-BYT, ngày 16/5/2014 về việc ban hành hướng dẫn bảo quản vắc xin; Quyết định số 1731/QĐ-BYT, ngày 16/5/2014 về việc Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng… và các văn bản có liên quan khác về thực hiện an toàn trong sử dụng vắc xin và thực hành an toàn tiêm chủng.

Tổ chức tập huấn phổ biến cho cán bộ làm công tác tiêm chủng về văn bản quy phạm pháp luật mới.

Phối hợp với các bệnh viện đa khoa trên địa bàn duy trì hoạt động của đội cấp cứu lưu động trong công tác cấp cứu phản ứng sau tiêm chủng.

9. Duy trì hệ thống giám sát phản ứng sau tiêm chủng


Báo cáo nhanh trong vòng 24 giờ tất cả các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm hoặc tử vong liên quan đến tiêm chủng.


Tiến hành điều tra kịp thời, đầy đủ mọi phản ứng nặng sau tiêm chủng, phối hợp chặt chẽ giữa các tuyến trong quá trình điều tra.


Duy trì hoạt động chuyên môn của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá tai biến trong quá trình sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế.

Ghi lại tất cả các trường hợp phản ứng sau tiêm vào sổ theo dõi phản ứng sau tiêm chủng. Báo cáo chi tiết các trường hợp phản ứng sau tiêm cho Ban điều hành TCMR Miền bắc và TCMR Quốc gia.


10. Cung ứng vắc xin và vật tư tiêm chủng


Đảm bảo cung ứng đủ vắc xin, vật tư cho tiêm chủng thường xuyên và tiêm chủng chiến dịch.

Tăng cường công tác quản lý, tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vắc xin, vật tư, đảm bảo sử dụng an toàn, tiết kiệm.

Kiểm tra, báo cáo định kỳ, đột xuất tình trạng sử dụng dây chuyền lạnh; phối hợp với dự án TCMR Quốc gia bảo dưỡng, sửa chữa tủ lạnh; mua cấp bổ sung tủ lạnh, tủ đá từ kinh phí chương trình.
III. DỰ KIẾN NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN

Ngân sách tỉnh hỗ trợ: Tổng kinh phí dự toán cho chương trình TCMR năm 2018 là 1.564.301 đồng (Bằng chữ: Một tỷ năm trăm sáu mươi tư triện ba trăm linh một ngàn đồng chẵn) (Phụ lục 1).
Ngân sách UBND huyện, thị, thành hỗ trợ chi cho các hoạt động: Giám sát, in tài liệu chuyên môn, sổ quản lý tiêm chủng tuyến huyện, xã, vật tư tiêu hao phục vụ công tác TCMR…
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Y tế:
Xây dựng kế hoạch hoạt động TCMR trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 
Chỉ đạo các đơn vị y tế triển khai công tác TCMR hiệu quả, an toàn.

Hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện tại địa phương.

Phối hợp với các cơ quan truyền thông của tỉnh tuyên truyền chiến dịch trên các phương tiện truyền thông đại chúng; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức lồng ghép truyền thông tới cộng đồng. 

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thẩm định dự toán kinh phí cho các hoạt động TCMR năm 2018 trình UBND tỉnh. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với ngành y tế trong công tác tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của tiêm chủng phòng bệnh cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh trong ngành giáo dục, vận động cha mẹ học sinh cùng tham gia. Đồng thời hỗ trợ việc điều tra, lập danh sách học sinh, tổ chức tiêm chủng tại các trường học. 

3. Sở kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan rà soát kế hoạch, huy động các nguồn lực phục vụ công tác TCMR thường xuyên và đột xuất trình UBND tỉnh phê duyệt.

4. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí nguồn kinh phí cho công tác TCMR theo quy định. Hướng dẫn, giám sát các đơn vị thực hiện thu, chi, thanh quyết toán đúng các qui định hiện hành.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ: 

Phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan đẩy mạnh các hoạt động truyền thông sâu rộng về lợi ích của tiêm chủng vắc xin phòng bệnh, cách theo dõi các phản ứng sau tiêm một cách thường xuyên, đầy đủ, kịp thời.

6. UBND các huyện, thị, thành

Bố trí kinh phí địa phương hỗ trợ một số hoạt động TCMR tại tuyến huyện, xã: Giám sát, in tài liệu chuyên môn, sổ quản lý tiêm chủng tuyến huyện/xã, vật tư…phục vụ công tác TCMR.
Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị liên quan, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn chuyên môn trong triển khai kế hoạch TCMR.

Chỉ đạo Phòng Y tế phối hợp với các đơn vị y tế, các xã/phường/thị trấn xây dựng và triển khai kế hoạch TCMR trên địa bàn quản lý theo sự phân công.

Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho giáo viên, học sinh trong điều tra đối tượng, truyền thông và phối hợp tổ chức tiêm vắc xin.

Chỉ đạo Đài phát thanh, truyền thanh huyện; hệ thống đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn tuyên truyền lợi ích TCMR, cách theo dõi các phản ứng sau tiêm một cách thường xuyên, đầy đủ, kịp thời.

7. Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh: 

Phối hợp cùng với ngành Y tế, Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của tiêm chủng trong cộng đồng. Đồng thời hỗ trợ việc điều tra, lập danh sách trẻ trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tại cộng đồng các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.
8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên thường xuyên phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe sâu rộng trong cộng đồng về việc triển khai Kế hoạch TCMR năm 2018.
Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ giao Sở Y tế theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai, thực hiện của các sở, ban, ngành và báo cáo định kỳ về UBND tỉnh theo quy định. Căn cứ nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch, yêu cầu các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành và các cơ quan liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.
	Nơi nhận:                                                                              

- Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng);

- TT TU, TT HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Viện VSDT Trung ương;

- Các đơn vị có tên trong Kế hoạch;

- Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh;                                          

- CVP, các PCVP;

- Lưu: VT, VX1.                                                       
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